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THÔNG TƯ 

Quy định về trình tự, thủ tục ký kết, thực hiện và quản lý việc ký kết, thực hiện 

văn bản hợp tác của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  

Việt Nam ở nước ngoài với đối tác nước ngoài 

 

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở 

nước ngoài số 33/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 19/2017/QH14 

và Luật số 8/2026/QH16; 

Căn cứ Nghị định số 28/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Ngoại giao; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế; 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục ký 

kết, thực hiện và quản lý việc ký kết, thực hiện văn bản hợp tác của cơ quan đại diện 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài với đối tác nước ngoài. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục đề xuất, ký kết, thực hiện và quản 

lý việc ký kết, thực hiện văn bản hợp tác của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan đại diện) với đối tác 

nước ngoài và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan. 

Thông tư này không điều chỉnh việc ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, lao 

động giữa cơ quan đại diện và bên nước ngoài theo pháp luật nước ngoài hoặc 

pháp luật Việt Nam.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan đại diện; 

2. Các cơ quan, tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan đại diện bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện 

lãnh sự, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ 

chức quốc tế. 
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2. Văn bản hợp tác quy định tại Thông tư này là văn bản có nội dung về hợp 

tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện, được ký 

kết giữa cơ quan đại diện với đối tác nước ngoài, không làm phát sinh, thay đổi 

hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ ràng buộc pháp lý của cơ quan đại diện và của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

3. Đối tác nước ngoài là cơ quan, tổ chức của nước ngoài, có trụ sở hoặc địa 

điểm hoạt động tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cơ quan đại diện đặt trụ sở hoặc 

kiêm nhiệm. 

4. Đơn vị phụ trách khu vực là tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại 

giao được giao theo dõi, quản lý địa bàn quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức 

quốc tế nơi cơ quan đại diện đặt trụ sở, hoặc quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc địa bàn 

kiêm nhiệm của cơ quan đại diện. 

Điều 4. Nguyên tắc ký kết và thực hiện văn bản hợp tác 

1. Phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, lợi ích quốc gia, dân tộc, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên; tuân thủ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can 

thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của 

pháp luật quốc tế. 

2. Việc ký kết văn bản hợp tác không được làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ ràng buộc pháp lý của cơ quan đại diện và của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Chỉ ký kết văn bản hợp tác trong trường hợp cần thiết, bảo đảm góp phần 

nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của Việt Nam; việc ký kết phải bảo đảm yêu 

cầu về đối ngoại và hiệu quả thực hiện, tính khả thi; nội dung hợp tác trong phạm 

vi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước được giao hoặc tự chủ theo quy định của 

pháp luật. 

4. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện và tuân 

thủ trình tự, thủ tục ký kết văn bản hợp tác quy định tại Thông tư này. 

5. Việc ký kết văn bản hợp tác không được ràng buộc trách nhiệm thực hiện 

của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hoặc cơ quan, tổ chức Việt Nam không ký kết 

văn bản hợp tác đó. 

6. Yêu cầu về ngôn ngữ, nội dung của văn bản hợp tác: 

a) Ngôn ngữ của văn bản hợp tác không thể hiện tính chất ràng buộc thực 

hiện; 

b) Văn bản hợp tác không được quy định về luật áp dụng là pháp luật Việt 

Nam hoặc pháp luật quốc gia sở tại hoặc pháp luật của nước thứ ba; không được 

quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp bằng biện pháp bắt buộc, chung thẩm 

hoặc quy định về việc từ bỏ quyền ưu đãi, miễn trừ của cơ quan đại diện và thành 

viên cơ quan đại diện, trừ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.  
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7. Văn bản hợp tác có tên gọi là thỏa thuận, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, 

biên bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác 

hoặc tên gọi khác, trừ các tên gọi bao gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp 

định. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục ký kết văn bản hợp tác 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, người đứng đầu cơ quan 

đại diện quyết định ký kết văn bản hợp tác sau khi tiếp thu ý kiến của đơn vị phụ 

trách khu vực, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế và các cơ quan, tổ chức khác có 

liên quan. Các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại 

Điều 6 của Thông tư này.  

2. Trường hợp cơ quan đại diện và các cơ quan, tổ chức có ý kiến khác nhau 

hoặc việc ký kết văn bản hợp tác có tính chất phức tạp, nhạy cảm về chính trị, 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tài chính, kinh tế, thương mại, đầu tư hoặc liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành, cơ quan khác, người đứng đầu 

cơ quan đại diện trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định thông qua đơn vị phụ 

trách khu vực.  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại 

Điều 6 của Thông tư này, đơn vị phụ trách khu vực tiến hành lấy ý kiến các cơ 

quan, tổ chức liên quan nếu cần thiết.  

Đơn vị phụ trách khu vực phối hợp với cơ quan đại diện tiếp thu, giải trình ý 

kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ 

theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.  

Người đứng đầu cơ quan đại diện chỉ đạo tổ chức việc ký kết văn bản hợp tác 

sau khi có văn bản đồng ý của Lãnh đạo Bộ. 

3. Cơ quan đại diện báo cáo Bộ trưởng bằng văn bản, đồng thời gửi đơn vị 

phụ trách khu vực, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế và các cơ quan, tổ chức 

khác có liên quan bản sao văn bản hợp tác trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày văn bản hợp tác được ký kết. 

Điều 6. Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết văn bản hợp tác 

Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết văn bản hợp tác quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 5 Thông tư này bao gồm: 

1. Văn bản đề xuất về việc ký kết văn bản hợp tác, trong đó nêu rõ bối cảnh, 

sự cần thiết, mục đích của việc ký kết văn bản hợp tác; nội dung chính của văn bản 

hợp tác; đánh giá sự phù hợp của văn bản hợp tác với quy định của pháp luật Việt 

Nam, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cơ quan đại diện đặt trụ sở hoặc 

kiêm nhiệm; sự tương thích với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên; tác động chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, 

kinh tế - xã hội, và các tác động khác (nếu có); việc tuân thủ các quy định tại Điều 

4 của Thông tư này; dự kiến người đại diện ký; kiến nghị về việc bảo mật văn bản 

hợp tác. 
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2. Dự thảo văn bản hợp tác. Trường hợp văn bản hợp tác chỉ có văn bản bằng 

tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo. 

Điều 7. Hồ sơ trình về việc ký kết văn bản hợp tác 

Hồ sơ trình về việc ký kết văn bản hợp tác quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông 

tư này bao gồm: 

1. Văn bản đề xuất về việc ký kết văn bản hợp tác, trong đó bao gồm các nội 

dung quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này và vấn đề có ý kiến khác nhau 

giữa các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có). 

2. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến. 

3. Dự thảo văn bản hợp tác. Trường hợp văn bản hợp tác chỉ có văn bản bằng 

tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo. 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bản hợp tác 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, người đứng đầu cơ quan 

đại diện quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bản hợp tác sau khi tiếp thu 

ý kiến của đơn vị phụ trách khu vực, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế và các cơ 

quan, tổ chức khác có liên quan. Các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp cơ quan đại diện và các cơ quan, tổ chức có ý kiến khác nhau 

hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn có tính chất phức tạp, nhạy cảm về chính 

trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tài chính, kinh tế, thương mại, đầu tư hoặc liên 

quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành, cơ quan khác, người đứng đầu 

cơ quan đại diện trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định thông qua đơn vị phụ 

trách khu vực.  

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại 

khoản 3 Điều này, đơn vị phụ trách khu vực tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, tổ 

chức liên quan nếu cần thiết.  

Đơn vị phụ trách khu vực phối hợp với cơ quan đại diện tiếp thu, giải trình ý 

kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ. 

Người đứng đầu cơ quan đại diện chỉ đạo tổ chức việc ký kết văn bản sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn văn bản hợp tác sau khi có văn bản đồng ý của Lãnh đạo Bộ. 

3. Hồ sơ lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bản hợp tác bao 

gồm:  

a) Văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bản hợp tác, trong đó nêu rõ 

sự cần thiết, mục đích sửa đổi, bổ sung, gia hạn; nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc 

thời gian gia hạn; đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn;  

b) Dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bản hợp tác. Trường hợp 

văn bản sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bản hợp tác chỉ có văn bản bằng tiếng nước 

ngoài thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo. 

4. Hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bản hợp tác 
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tại khoản 2 Điều này bao gồm các tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều này và 

bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan.  

5. Cơ quan đại diện báo cáo Bộ trưởng bằng văn bản, đồng thời gửi đơn vị 

phụ trách khu vực, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế và các cơ quan, tổ chức 

khác có liên quan văn bản sửa đổi, bổ sung, gia hạn văn bản hợp tác trong thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn có hiệu lực. 

Điều 9. Chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện văn bản 

hợp tác 

1. Trường hợp văn bản hợp tác có quy định về việc chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ hoặc hai bên ký kết có thỏa thuận bằng văn bản về việc chấm 

dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ hoặc quá trình thực hiện văn bản hợp tác có sự 

vi phạm một trong các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Thông tư này, người 

đứng đầu cơ quan đại diện quyết định việc chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình 

chỉ thực hiện văn bản hợp tác.  

2. Cơ quan đại diện báo cáo Bộ trưởng bằng văn bản, đồng thời thông báo 

cho đơn vị phụ trách khu vực, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế và các cơ quan, 

tổ chức khác có liên quan về việc chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực 

hiện văn bản hợp tác trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày việc chấm dứt 

hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện có hiệu lực. 

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện, lưu trữ văn bản hợp tác 

1. Cơ quan đại diện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện văn bản hợp 

tác sau khi ký kết và gửi Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, đơn vị phụ trách khu 

vực để theo dõi, tổng hợp. 

2. Cơ quan đại diện báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ về tình hình ký kết và 

thực hiện văn bản hợp tác định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, đồng thời gửi 

đơn vị phụ trách khu vực, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Luật pháp và 

Điều ước quốc tế. Báo cáo về tình hình thực hiện văn bản hợp tác được thực hiện 

riêng hoặc tổng hợp vào báo cáo công tác định kỳ hằng năm của cơ quan đại diện. 

3. Cơ quan đại diện có trách nhiệm lưu trữ bản gốc văn bản hợp tác. Việc lưu 

trữ được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.  

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan  

1. Đơn vị phụ trách khu vực có trách nhiệm: 

a) Cho ý kiến về sự cần thiết của việc ký kết văn bản hợp tác, đánh giá tác 

động của việc ký kết văn bản hợp tác và việc tuân thủ các nguyên tắc quy định tại 

Điều 4 của Thông tư này khi được yêu cầu. 

b) Đôn đốc, theo dõi tình hình ký kết và thực hiện văn bản hợp tác của cơ 

quan đại diện trong khu vực phụ trách. 

c) Hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với cơ quan đại diện xử lý các vấn đề phát 

sinh liên quan đến việc ký kết và thực hiện văn bản hợp tác của cơ quan đại diện 

trong khu vực phụ trách. 
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2. Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Bộ lồng ghép kết quả thực hiện văn bản 

hợp tác (nếu có) làm căn cứ tham khảo trong công tác đánh giá cán bộ, công chức 

và thi đua, khen thưởng hằng năm của cơ quan đại diện. 

3. Vụ Chính sách đối ngoại phối hợp đề xuất việc ký kết văn bản hợp tác của 

cơ quan đại diện (nếu có); phối hợp đôn đốc, theo dõi, hỗ trợ việc thực hiện văn 

bản hợp tác. 

4. Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế có trách nhiệm: 

a) Cho ý kiến về sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; sự phù hợp với quy định 

pháp luật Việt Nam và tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Thông tư 

này khi được yêu cầu. 

b) Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thể thức, ngôn ngữ của văn bản hợp tác khi 

được yêu cầu; mẫu báo cáo tình hình ký kết và thực hiện văn bản hợp tác.  

c) Lưu trữ bản sao văn bản hợp tác của cơ quan đại diện trong Cơ sở dữ liệu 

về thỏa thuận quốc tế. 

d) Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm về 

tình hình ký kết, thực hiện văn bản hợp tác của cơ quan đại diện trên cơ sở báo cáo 

của các cơ quan đại diện.  

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Người đứng đầu cơ quan đại diện, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc 

Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. 

3. Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.  

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Ngoại giao (qua Vụ Luật 

pháp và Điều ước quốc tế) để có hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Bộ Ngoại giao: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, 

tổ chức thuộc Bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 

ngoài; 

- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Ngoại giao; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ 

Tư pháp); 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

- Lưu: HC, LPQT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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